
Tổng Đại học 
Cao 

đẳng
Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau (phù hợp Đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

88 80 8

60 54 6

A KHỐI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 38 32 6

I Khối Mầm non 6 6 0

1 Huyện Tân Yên 3 3 Kế toán, tài chính, kiểm toán Kế toán 

2 Huyện Lục Nam 1 1 Kế toán, tài chính, kiểm toán Kế toán 

3 Huyện Lạng Giang 2 2 Kế toán, tài chính, kiểm toán Kế toán 

II Khối Tiểu học 7 7

1 Huyện Hiệp Hòa 1 1 Kế toán, tài chính, kiểm toán Kế toán 

2 Huyện Lục Nam 4 4 Kế toán, tài chính, kiểm toán Kế toán 

3 Huyện Lạng Giang 1 1 Kế toán, tài chính, kiểm toán Kế toán 

4 Huyện Yên Thế 1 1

Văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn

phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở

đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng,

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn

thư - lưu trữ, lưu trữ

Văn thư - Lưu trữ

SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TUYỂN DỤNG NĂM 2024

 (Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG

TT Vị trí, đơn vị tuyển dụng

Tổng (I+II)

PHẦN I: CÁC ĐƠN VỊ CHƢA TỰ CHỦ

Lĩnh vực thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành 

Số lƣợng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng
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Tổng Đại học 
Cao 

đẳng
Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau (phù hợp Đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

TT Vị trí, đơn vị tuyển dụng
Lĩnh vực thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành 

Số lƣợng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng

III Khối THCS 10 10

2 2 Kế toán, tài chính, kiểm toán Kế toán 

1 1

Văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn

phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở

đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng,

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn

thư - lưu trữ, lưu trữ

Văn thư - Lưu trữ

2 Huyện Tân Yên 1 1 Kế toán, tài chính, kiểm toán Kế toán 

1 1 Kế toán, tài chính, kiểm toán Kế toán 

1 1

Thông tin - thư viện; Thư viện; Khoa học thư viện (Trường

hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải có

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên

ngành thông tin - thư viện).

Thư viện

2 2

Văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn

phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở

đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng,

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn

thư - lưu trữ, lưu trữ

Văn thư - Lưu trữ

4 Huyện Lục Nam 2 2
Công nghệ thông tin; tin học; Công nghệ phần mềm; An toàn

thông tin; Công nghệ Kỹ thuật Máy tính
Công nghệ thông tin

Huyện Hiệp Hòa3

Huyện Yên Thế1



3

Tổng Đại học 
Cao 

đẳng
Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau (phù hợp Đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

TT Vị trí, đơn vị tuyển dụng
Lĩnh vực thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành 

Số lƣợng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng

IV Khối THPT, TT 15 9 6

1 Cẩm Lý 1 1
Cao đẳng Thiết bị thí nghiệm hoặc ĐHSP chuyên ngành Lý, 

Hóa, Sinh.
Thiết bị TN

1 1
Cao đẳng Thiết bị thí nghiệm hoặc ĐHSP chuyên ngành Lý, 

Hóa, Sinh.
Thiết bị TN

1 1

Văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn 

phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở 

đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn 

thư - lưu trữ, lưu trữ

Văn thư - Lưu trữ

1 1 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên Hành chính - Tổng hợp

3 DTNT Lục Ngạn 1 1

Văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn 

phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở 

đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn 

thư - lưu trữ, lưu trữ

Văn thư - Lưu trữ

4 DTNT tỉnh 1 1
Cao đẳng Thiết bị thí nghiệm hoặc ĐHSP chuyên ngành Lý, 

Hóa, Sinh.
Thiết bị TN

5 Hiệp Hòa số 2 1 1
Cao đẳng Thiết bị thí nghiệm hoặc ĐHSP chuyên ngành Lý, 

Hóa, Sinh.
Thiết bị TN

Chuyên Bắc Giang2
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Tổng Đại học 
Cao 

đẳng
Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau (phù hợp Đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

TT Vị trí, đơn vị tuyển dụng
Lĩnh vực thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành 

Số lƣợng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng

1 1

Thông tin - thư viện; Thư viện; Khoa học thư viện (Trường

hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải có

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên

ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

cấp)

Thư viện 

1 1
Công nghệ thông tin; tin học; Công nghệ phần mềm; An toàn 

thông tin; 
Công nghệ thông tin

7 Lục Ngạn số 1 1 1

Văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn 

phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở 

đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn 

thư - lưu trữ, lưu trữ

Văn thư - Lưu trữ

8 Lục Ngạn số 3 1 1

Văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn 

phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở 

đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn 

thư - lưu trữ, lưu trữ

Văn thư - Lưu trữ

9 Lục Ngạn số 4 1 1

Thông tin - thư viện; Thư viện; Khoa học thư viện (Trường

hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải có

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên

ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

cấp)

Thư viện 

Lục Nam6
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Tổng Đại học 
Cao 

đẳng
Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau (phù hợp Đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

TT Vị trí, đơn vị tuyển dụng
Lĩnh vực thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành 

Số lƣợng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng

10 Lý Thường Kiệt 1 1

Thông tin - thư viện; Thư viện; Khoa học thư viện (Trường

hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải có

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên

ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

cấp)

Thư viện 

11
TTGDNN-GDTX huyện Lục 

Ngạn
1 1

Văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn 

phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở 

đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn 

thư - lưu trữ, lưu trữ

Văn thư - Lưu trữ

12
TTGDNN-GDTX huyện Việt 

Yên
1 1

Cao đẳng Thiết bị thí nghiệm hoặc ĐHSP chuyên ngành Lý, 

Hóa, Sinh.
Thiết bị TN

B KHỐI SỰ NGHIỆP KHÁC 22 22 0

I KHỐI SỞ 16 16 0

1 Sở Thông tin và Truyền thông 2 2

1 1
Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; 

Hệ thống thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
Công nghệ thông tin

1 1
Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, khoa học máy tính,

Quản lý Hệ thống thông tin
An toàn thông tin

Trung tâm Công nghệ thông tin1.1
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Tổng Đại học 
Cao 

đẳng
Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau (phù hợp Đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

TT Vị trí, đơn vị tuyển dụng
Lĩnh vực thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành 

Số lƣợng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng

2 Sở Nông nghiệp và PTNN 3 3

2.1 Hạt Quản lý đê Hiệp Hòa 1 1 Thủy lợi

2.2 Hạt Quản lý đê Yên Dũng 1 1 Thủy lợi

2.3 Hạt Quản lý đê Lục Nam 1 1 Thủy lợi

3 Sở Khoa học và Công nghệ 2 2

3.1  TT ứng dụng KH&CN 2 2
Kỹ thuật điện, Điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điện-

điện tử
Khoa học công nghệ

4 Văn phòng UBND tỉnh 1 1

4.1  Trung tâm Thông tin 1 1 Ngôn ngữ Trung (tiếng Trung thương mại) Thực hành

5 Sở VHTT&DL 2 2

1 1 Nhạc công kịch hát dân tộc Thực hành

1 1 Diễn viên Chèo Thực hành

Nhà hát chèo5.1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng dân 

dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng), Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước, 

Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng), 

Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học), Thủy nông, 

Thủy văn hoặc Kỹ thuật xây dựng công trình về giao thông, 

xây dựng, kiến trúc
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Tổng Đại học 
Cao 

đẳng
Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau (phù hợp Đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

TT Vị trí, đơn vị tuyển dụng
Lĩnh vực thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành 

Số lƣợng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng

6 Sở Lao động - TB&XH 4 4

6.1
Trung tâm Điều dưỡng người có 

công
1 1 Công tác xã hội Hành chính - Tổng hợp

6.2 Cơ sở BTXH tổng hợp 1 1 Tài chính, kế toán Kế toán

6.3
Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh 

Bắc Giang (Quản trị học viên)
2 2 Luật, công tác xã hội (Giới tính Nam) Hành chính - Tổng hợp

7 Sở Y tế 2 2

7.1  Bệnh viện Tâm thần 2 2

Phòng KH-QLCL 1 1 Công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin

Phòng Hành chính - Tổ chức 1 1 Luật; hành chính, Y tế công cộng Hành chính - Tổng hợp

II KHỐI HUYỆN 6 6

1 Thị xã Việt Yên 3 3

1 1 Mĩ thuật Thực hành

1 1 Báo chí (giới tính Nam) Thực hành

1 1 Quản lý văn hóa; Du lịch Văn hóa, Du lịch

2 Huyện Hiệp Hòa 1 1

2.1 TT Văn hóa, Thông tin &TT 1 1 Mĩ thuật Thực hành

TT Văn hóa, Thông tin &TT 1.1
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Tổng Đại học 
Cao 

đẳng
Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau (phù hợp Đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

TT Vị trí, đơn vị tuyển dụng
Lĩnh vực thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành 

Số lƣợng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng

3 Huyện Yên Thế 2 2

3.1 TT Văn hóa, Thông tin &TT 2 2 Báo chí Thực hành

28 26 2

1 BVĐK tỉnh Bắc Giang 2 2

1.1 Phòng Công nghệ thông tin 2 2 Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Công nghệ thông tin

2 Bệnh viện Nội tiết 3 3

2.1 Phòng Tổ chức hành chính 1 1

Văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn

phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở

đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng,

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn

thư - lưu trữ, lưu trữ

Văn thư - Lưu trữ

2.2 Phòng Kế hoạch tổng hợp 2 2 Y tế công cộng Hành chính - Tổng hợp

3 Bệnh viện Phổi 1 1 0

3.1 Phòng Tài chính kế toán 1 1 0 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Kế toán

4 Bệnh viện Phục hồi chức năng 4 2 2

4.1 Phòng Tổ chức - Hành chính 1 1
Hành chính, quản trị văn phòng, quản lý nhà nước, quản trị

kinh doanh, luật, công nghệ thông tin, tin học
Hành chính - Tổng hợp

PHẦN II. ĐƠN VỊ TỰ CHỦ
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Tổng Đại học 
Cao 

đẳng
Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau (phù hợp Đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

TT Vị trí, đơn vị tuyển dụng
Lĩnh vực thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành 

Số lƣợng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng

4.2
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Đào 

tạo - Chỉ đạo tuyến
1 1

Lưu trữ, (Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào

tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng,

trung cấp ngành lưu trữ).

Văn thư - Lưu trữ

4.3
Phòng Điều dưỡng - dinh dưỡng 

tiết chế
1 1

Công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt.  

(Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp

vụ công tác xã hội do cơ sở đào tạo hoặc cơ quan, tổ chức có

thẩm quyền cấp theo chương trình do Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội ban hành hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng,

trung cấp, chứng chỉ sơ cấp ngành công tác xã hội)

Hành chính - Tổng hợp

4.4 Phòng Tài chính - Kế toán 1 1 Kế toán, kiểm toán, tài chính Kế toán

5 TT Y tế huyện Lạng Giang 7 7

5.1 Phòng Tổ chức hành chính 2 2 Luật Hành chính - Tổng hợp

5.2 Phòng Tổ chức hành chính 1 1

Văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn

phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở

đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng,

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn

thư - lưu trữ, lưu trữ

Văn thư - Lưu trữ
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Tổng Đại học 
Cao 

đẳng
Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau (phù hợp Đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

TT Vị trí, đơn vị tuyển dụng
Lĩnh vực thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành 

Số lƣợng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng

5.3 Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 2 2 Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Công nghệ thông tin

5.4 Phòng dân số và truyền thông 1 1 Công tác xã hội hoặc luật Hành chính - Tổng hợp

5.5 Phòng Điều dưỡng 1 1 Công tác xã hội Hành chính - Tổng hợp

6 TT Y tế huyện Lục Nam 1 1

6.1 Phòng Tổ chức hành chính 1 1 Kiểm toán, Kế toán, Tài chính Kế toán 

7 TT Y tế Thị xã Việt Yên 2 2

7.1 Phòng Tổ chức hành  chính 1 1 Luật Hành chính - Tổng hợp

7.2 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 1 1 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

8 TT Y tế huyện Tân Yên 2 2

8.1 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 1 1 Y tế công cộng Hành chính - Tổng hợp

8.2 Phòng Tổ chức hành chính 1 1 Y tế công cộng hoặc Luật Hành chính - Tổng hợp
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Tổng Đại học 
Cao 

đẳng
Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau (phù hợp Đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

TT Vị trí, đơn vị tuyển dụng
Lĩnh vực thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành 

Số lƣợng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng

9 TT Y tế huyện Yên Dũng 2 2

1 1

Lưu trữ, (Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào

tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng,

trung cấp ngành lưu trữ).

Văn thư - Lưu trữ

1 1 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

10 TT Y tế huyện Yên Thế 1 1

10.1 Phòng Tài chính kế toán 1 1 Kế toán, kiểm toán, tài chính Kế toán

11 TT Y tế huyện Hiệp Hòa 1 1

11.1 Phòng Tổ chức hành chính 1 1 Luật Hành chính - Tổng hợp

12

Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng

2 2

12.1 Phòng Hành chính - Tổng hợp 1 1 Luật Kinh tế Tài nguyên - Môi trường

12.2 Phòng Tư vấn 1 1 Quản lý tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên - Môi trường

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 9.1


